
DANH MỤC ĐÍNH KÈM THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

TT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Xuất xứ 

1 Chổi cỏ Cây 1  

2 Ky hốt rác Cái 4  

3 Keo dán  Hộp 10  

4 Bao gạo 20kg Cái 200  

5 Bao gạo 50kg Cái 400  

6 Bao gạo dày Cái 100  

7 Kính bảo hộ lao động Cái 12  

8 Băng keo 2mặt Cuộn 20  

9 Sơn dầu Kg 6  

10 Cọ sơn Cây 13  

11 Điện thoại bàn Cái 20  

12 Kéo số 10 Cái 20  

13 Ổ khóa 4P VT Cái 10  

14 Ổ khóa 5P VT Cái 20  

15 Ổ khóa 6P VT Cái 10  

16 Keo dán kiếng ống  27  

17 Trần thạch cao Tấm 100  

18 Vải simili Mét 120  

19 Bánh xe phi 100 Cái 8  

20 V nhôm Cây 1  

21 Rever nhôm Cây 1  

22 Chai dầu RP7 Chai 3  

23 Dây curo A35 Sợi 9  

24 Dây curo A44 Sợi 6  

25 Dây curo A63 Sợi 8  

26 Cọ lăn Cái  3  

27 Mũi khoan sắt Cái 10  

28 Xô nhựa 10L Cái 3  

29 Chiếu (khổ 1m6) Chiếc 4  

30 Chiếu (khổ 1m) Chiếc 10  

31 Ghế bố nằm Cái 10  

32 Dao cán vàng Cái 20  

33 ốc +tán Con 2.000  

34 Tán 8ly Con 5.000  

35 Dây coton Kg 12.4  

36 Can nhựa 10L Cái 70  

37 Quặng nhựa Cái 5  



TT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Xuất xứ 

38 Cây lau nhá inox Cây 2  

39 Ghế cao không tựa Cái  35  

40 Nắp nhựa bốn cầu Bộ 18  

41 Ghế bố xếp ngồi nằm Cái 45  

42 Giỏ tròn 2quai Cái 10  

43 Thau tròn 45 Cái 10  

44 Rổ tròn Cái 10  

45 Bánh xe phi 125 Cái 4  

46 Lam (200cái) Hộp  2  

47 Sáp thơm Hộp 16  

48 Hủ nhựa 1kg Cái 36  

49 Găng tay caosu Đôi 70  

50 Dao cạo Gillet Cai 48  

51 Dầu xả Chai 5  

52 Bàn chảy  Cái 100  

53 Chùi soong Cái 200  

54 Dây nilon Cuộn 10  

55 Tông đơ Cái 3  

56 Khăn lau nhà Cái 10  

57 Dây thun Kg 40  

58 Keo bẫy chuột Hộp 20  

59 Ben hơi chân ghế xoay Cái 1  

60 Ghế tròn inox Cái 50  

61 Bánh xe phi 130 Cái 8  

62 Bàn chân inox Cái 2  

63 ống hút Kg 2  

64 Thùng rác đập có nắp Bộ 4  

65 Thới mhựa hình chữ nhật Cái 3  

66 Dao thái lan mũi bầu Cái  2  

67 Vòi rửa chén đa năng Cái 2  

68 Dầu hôi Lít 1  

69 Chổi cau Cây 3  

70 Cây lau nhà inox Cái 2  

71 Balet Cái 12  

72 Ghế nhựa không tựa Cái 10  

73 Bản lề gió Hộp 5  

74 Chiếu 1m2 Chiếc 15  

75 Đồng hồ treo tường Cái 5  



TT Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Xuất xứ 

76 Thùng rác đạp lớn Cái 1  

77 Thùng rác đạp nhỏ Cái 1  

78 Móc màn sắt Bịch 1  

 TỔNG CỘNG:    

   

                                                    

 

 

 


